
Mọi Việc Chúng Tôi Làm Sẽ Không Có Giá Trị Nếu Không Mang Lại Lợi Ích Cho Khách Hàng !

PHIẾU DỊCH VỤ & BẢO HÀNH

Hà Nội, Ngày   Tháng   Năm   2024
Kính gửi:  

Địa chỉ: Mã Phiếu:
Số điện thoại: 

E-mail: 

Chi Phí Thiết Bị Phát Sinh
STT Thiết Bị Mô Tả Chi Tiết ĐVT SL Đơn Giá Thành Tiền Ghi Chú

1 Đầu Ghi KTS C ( -  )                BH 24 Tháng

2 Camera quan sát C ( -  )                BH 24 Tháng

3 Camera quan sát ngoài trời C ( -  )                BH 24 Tháng

4 Ổ cưng lưu trữ HDD C ( -  )                BH 12 Tháng

5 Nguồn Camera 12V - 1A C ( 100.000)    ( -  )                BH 06 Tháng

6 Nguồn Camera 12V - 2A C ( 160.000)    ( -  )                BH 06 Tháng

7 Nguồn Camera 12V - 3A C ( 250.000)    ( -  )                BH 06 Tháng

8 Nguồn Camera 12V - 5A C ( 300.000)    ( -  )                BH 06 Tháng

9 Nguồn Camera 12V - 10A C ( 500.000)    ( -  )                BH 06 Tháng

10 Nguồn Camera 5V C ( 150.000)    ( -  )                BH 06 Tháng

11 Nguồn Máy Chấm công 5V C ( 200.000)    ( -  )                BH 06 Tháng

12 Tên miền Camera/ MCC C ( 300.000)    ( -  )                

13 Mã đăng ký MCC C ( 300.000)    ( -  )                

14 Cáp HMDI C ( -  )                

15 Switch 8 cổng C ( 300.000)    ( -  )                

16 ( -  )                

I. Tổng Cộng ( -  )                VNĐ

Chi Phí Nhân Công Phát Sinh
STT Mã Sản Phẩm Ghi Chú ĐVT SL Đơn Giá Thành Tiền Ghi Chú

1A Nhân công Kiểm tra Dịch vụ Kiểm tra, thông báo tình trạng lỗi, Xử lý lỗi đơn giản (bấm lại giắc BNC, 
bấm lại hạt mạng, nối dây đơn giản…) C ( 200.000)    ( -  )                VNĐ

1B Nhân công cài đặt Camera Cài đặt và chuyển giao công nghệ
(Cài đặt từ 2 cam trở lên tính giá 100.000đ/camera) C ( 150.000)    ( -  )                VNĐ

1C Nhân công cài đặt Đầu ghi Cài đặt và chuyển giao công nghệ C ( 200.000)    ( -  )                VNĐ

1D Nhân công Reset Đầu ghi Reset lấy lại mật khẩu đầu ghi (trong trường hợp mất/quên mật khẩu) C ( 300.000)    ( -  )                VNĐ

1E Nhân công lắp đặt Camera
Lắp đặt - cài đặt và chuyển giao công nghệ (Không bao gồm hạng mục 
đào đất, đục rạch tường, đặt ống cứng, đi ghen/nẹp nhựa…)
Giá đã bao gồm nhân công đi dây 15m/camera (Phát sinh Tính thực tế 
thi công theo Hạng mục 2 Bên dưới)

C ( 200.000)    ( -  )                VNĐ

1F Nhân công lắp đặt MCC
Lắp đặt (Không bao gồm hạng mục đào đất, đục rạch tường, đặt ống 
cứng, đi ghen/nẹp nhựa…)
Giá đã bao gồm nhân công đi dây 15m (Phát sinh Tính thực tế thi 
công theo Hạng mục 2 Bên dưới)

C ( 150.000)    ( -  )                VNĐ

1G Nhân công cài đặt MCC Cài đặt và chuyển giao công nghệ C ( 350.000)    ( -  )                VNĐ

1H Nhân công Reset Tài khoản 
Admin MCC Reset lấy lại mật khẩu Admin (trong trường hợp mất/quên mật khẩu) C ( 250.000)    ( -  )                VNĐ

1I Nhân công lắp đặt Bộ Chuông 
hình Analog

Lắp đặt - cài đặt và chuyển giao công nghệ (Không bao gồm hạng mục 
đào đất, đục rạch tường, đặt ống cứng, đi ghen/nẹp nhựa…)
Giá đã bao gồm nhân công đi dây 20m (Phát sinh Tính thực tế thi 
công theo Hạng mục 2 Bên dưới)

C ( 500.000)    ( -  )                VNĐ

1K Nhân công lắp đặt Bộ Chuông 
hình IP C ( 600.000)    ( -  )                

VNĐ
1L Nhân công lắp đặt thêm

Màn Hình phụ C ( 200.000)    ( -  )                

1M Nhân công lắp đặt Khóa Cửa 
Vân Tay Lắp đặt - cài đặt và chuyển giao công nghệ C ( 500.000)    ( -  )                VNĐ



1N Nhân công lắp đặt Bộ Kiểm 
Soát Ra Vào 1 cửa

Lắp đặt - cài đặt và chuyển giao công nghệ (Không bao gồm hạng mục 
đào đất, đục rạch tường, đặt ống cứng, đi ghen/nẹp nhựa…)
Giá đã bao gồm nhân công đi dây 15m/Máy (Phát sinh Tính thực tế thi 
công theo Hạng mục 2 Bên dưới)

C ( 600.000)    ( -  )                

VNĐ
1O Nhân công lắp đặt Bộ Kiểm 

Soát Ra Vào 2 cửa C ( 800.000)    ( -  )                

1P Nhân công lắp đặt bộ còi hú C ( 150.000)    ( -  )                

2 Nhân công đi dây Nhân công Đi dây (Không bao gồm hạng mục đào đất, đục rạch tường, 
đặt ống cứng, đi ghen/nẹp nhựa…) M ( 5.000)        ( -  )                

3A Nhân công đục tường Đục tường, rạch tường (3m đầu áp dụng đơn giá 50.000 đồng/met, từ 
mét thứ 4 tính theo đơn giá 30.000đ/met theo Hạng mục 3B Bên dưới) M ( 50.000)      ( -  )                

3B Nhân công đục tường Đục tường, rạch tường M ( 30.000)      ( -  )                

Tính theo 
thực tế thi 

công
4 Nhân công đặt ống cứng Đặt ống cứng, lắp ống cứng M ( 10.000)      ( -  )                

5 Nhân công lắp đặt Gen/nẹp 
nhựa, Ruột gà Đi ghen/nẹp nhựa/Ruột gà M ( 5.000)        ( -  )                

II. Tổng Cộng ( -  )                VNĐ

Chi Phí Dịch Vụ Phát Sinh
1 Thẻ nhớ 32Gb Lưu trữ được 5-6 ngày C ( 150.000)    ( -  )                BH 12 Tháng

2 Thẻ nhớ 64Gb Lưu trữ được 10-12 ngày C ( 250.000)    ( -  )                BH 12 Tháng

3 Thẻ nhớ 128Gb Lưu trữ được 20-22 ngày C ( 550.000)    ( -  )                BH 12 Tháng

4 Giắc BNC C ( 7.500)        ( -  )                

5 Dây DC nguồn C ( 5.000)        ( -  )                

6 HDMI 1M Cáp HDMI kết nối cổng HDMI ra Tivi/ Màn hình (dài 1m) C ( 100.000)    ( -  )                

Tính theo 
thực tế thi 

công

7 Dây điện nguồn Dây điện 2 x 0,75 M ( 6.000)        ( -  )                

8 Phích âm/ Phích dương Phích âm/ Phích dương đấu điện C ( 8.000)        ( -  )                

9 Dây cáp đồng trục liền nguồn Cáp đồng trục kèm nguồn M ( 10.000)      ( -  )                

10 Dây đồng trục đơn Cáp đồng trục đơn M ( 6.000)        ( -  )                

11 Dây mạng Dây mạng Cat5e M ( 10.000)      ( -  )                

12 Hộp nối Hộp nối bắt camera C ( 20.000)      ( -  )                

13 Gen ruột gà Ống gen mềm ruột gà phi 20 M ( 5.000)        ( -  )                

14 Gen cứng Gen cứng nhiệt phi 20 M ( 8.000)        ( -  )                

15 Nẹp nhựa M ( 10.000)      ( -  )                

16 Vật tư phụ Đinh, ốc vít, băng dính, hạt mạng… ( -  )                

17 ( -  )                

18 ( -  )                

III. Cộng Tiền Phát Sinh ( -  )                VNĐ

Tổng Cộng  Tiền (I + II + III) ( -  )                VNĐ

VAT 10% VNĐ

Tổng Cộng  Tiền Thanh Toán (I + II+III) ( -  )                VNĐ

Số Tiền Đã Thanh Toán - Tạm Ứng VNĐ

Tổng Cộng Tiền Thanh Toán Còn Lại VNĐ

Ghi Chú
Dây cáp tín hiệu, dây điện nguồn, dây mạng tính theo thực tế lúc thi công !

Số tiền bằng chữ:

* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
* Báo giá lắp đặt áp dụng đối với Nội thành Hà Nội bán kính 10Km
* Hàng hóa trên đều mới 100% và đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất
* Quý khách vui lòng thanh toán luôn sau khi bàn giao thiết bị và hóa đơn thanh toán
* Không bảo hành cháy nổ do thiên tai hỏa hoạn hoặc tự ý sửa chữa của người sử dụng
* Hình thức thanh toán : Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc Sec chuyển khoản

TK Cá nhân số 087.663.4444 tại Ngân hàng Quân đội ( MBbank ) -- Chủ tk: Nguyen Khac Thanh.

Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách Hàng !
         Số tiền thanh toán thực tế :  Phòng Kinh Doanh 
         Xác Nhận Của Khách Hàng  Tel: 0855.232.221 




























